MODULE 5: OUR PLANET
Environment problems, supervolcanoes, garbage, recycling, simple future, conditionals type 1 & 2, tag questions, making predictions, making suggestions
              
VOCABULARY
1. 
2. Air pollution (n): ô nhiễm không khí
3. Bald eagle (n): đại bàng trắng
4. Compost (n): phân bón
5. Energy (n): năng lượng
6. Environmental (adj): thuộc môi trường
7. Garbage (n): rác
8. Household waste (phr): rác thải sinh hoạt
9. Hunt (v): săn bắn
10. Landfill (n): bãi rác
11. Polluted (adj): bị ô nhiễm
12. Protect endangered species (phr): bảo vệ động vật đang gặp nguy hiểm
13. Public transportation (n): phương tiện công cộng
14. Supervolcano (n): siêu núi lửa
15. Watse (n): lãng phí

UNIT 5A: EARTH - SOS
I. Vocabulary:
1. 
2. Affect (v): ảnh hưởng
3. Cheetah (n): con báo săn
4. Desert (n): sa mạc
5. Destroy (v): phá hủy
6. Disease (n) = illness (n): bệnh tật
7. Elephant seal (n): voi biển
8. Expand (v): mở rộng
9. Extinct (adj): tuyệt chủng
10. Feed on (phr): cho ăn
11. Global warming (n): nóng lên toàn cầu
12. Habitat (n): môi trường sống
13. Heat up (phr v): làm nóng lên
14. Hunger (n): tình trạng đói
15. Leopard (n): báo hoa
16. Melt (v): tan chảy
17. Migrate (v): di cư
18. Remain alive (phr): còn sống 
19. Rise (v): tăng
20. Salmon (n): cá hồi
21. Threaten (v): đe dọa


II. Grammar: SIMPLE FUTURE (WILL / WON’T)
- We use “will”:
· for predictions: One day, he’ll be rich.
· for on-the-spot decisions: The phone’s ringing. I’ll answer it.
- Time expressions: tomorrow, next week/ month/ year, soon, etc.

	Affirmative
	S + will + V0

	Negative
	S + won’t + V0

	Interrogative
	Will + S + V0?
→ Yes, S + will.
→ No, S + won’t.











UNIT 5D: CULTURE CORNER
I. Vocabulary:
1. 
1. Ban (v): cấm
2. Bright (adj): sáng
3. Chemicals (n): chất hóa học
4. Colonists (n): người đi khai hoang
5. Crops (n): vụ mùa
6. Extinction (n): sự tuyệt chủng
7. Hooked beak (phr): …………………….
8. illegal (adj): phạm pháp
9. Notice (v): nhận ra
10. Population (n): dân số
11. Spray crops (phr): ……………………..
12. Survivor (n): người sống sót


II. Grammar: 
- We use affirmative tag questions after negative sentences to ask for information.
negative sentence, affirmative tag question?
Ex: It doesn’t live in South America, does it?
       It can’t walk, can it?
- We use negative tag questions after affirmative sentences to confirm information.
affirmative sentence, negative tag question?
Ex: It lives in South America, doesn’t it?
       They banned hunting, didn’t they?
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UNIT 5B: SUPERVOLCANOES 
I. Vocabulary:
2. 
3. Active (adj): hoạt động
4. Ash (n): tro
5. Atmosphere (n): bầu khí quyển
6. Block out (phr v): chặn
7. Climate (n): khí hậu
8. Destruction (n): sự phá hủy
9. Dust (n): bụi
10. Earthquake (n): động đất
11. Erupt (v): phun trào
12. Eruption (n): sự phun trào
13. Explosion (n): sự bùng nổ
14. Injured (aiidj): bị thương
15. Lava (n): dung nham
16. Magma (n): đá nóng chảy
17. Stray (adj): lạc
18. Volcano (n): núi lửa
19. Wipe out (phr v): xóa sạch
20. Worldwide (adj): toàn thế giới
